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NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; O = 16; Fe = 56; Na = 23; Ca = 40; Cl = 35,5; C= 12; Ba = 137; S = 32; Cu = 64.

Câu 1. Oxit nào sau đây là oxit axit?
             A. CO2                         B. CaO                      C. CO                            D. MgO

Câu 2. Chất nào sau đây là đơn chất?

            A. HCl                          B. MgCO3                 C. Cl2                             D. SO2
Câu 3. Có các công thức cấu tạo sau: 

       1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3                                            
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Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất? 

       A. 3 chất                       B. 2 chất                         C. 1 chất                  D. 4 chất.
Câu 4.  Nồng độ phần trăm của dung dịch là số gam chất tan có trong:
            A. 100 gam nước                      B. 100 gam dung dịch      
            C. 100 gam chất tan                  D. 100 gam dung môi
     Câu 5. Trong hợp chất hữ cơ, nguyên tử Cacbon thể hiện hóa trị:
                  A. II              B. III                    C. IV                 D. II, IV
Câu 6. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:


           A. K2O.                   B. CuO.                  C. CO.                                    D. SO2.

Câu 7 Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong:
A. nước.                  B. dầu hoả.              C. rượu etylic.   D. dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 8.  Số công thức cấu tạo của C4H10 là:

         A. 3                            B. 5                             C. 2                                    D. 4

Câu 9.  Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

           A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.                      B. CaO, CuO, CO, N2O5.

           C. CaO, Na2O, K2O, BaO.                      D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
Câu 10. Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:


           A. 15%.                B. 20%.                  C. 18%.                  D. 25%

Câu 11.  Để phân biệt 3 chất khí riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4 ta dùng thuốc thử nào sau đây:
           A. dd Ca(OH)2 và dd Br2                              B. dd Br2                  

           C. dd NaCl                                         D. dd Ca(OH)2                                    
Câu 12. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

           A. chu kỳ 3, nhóm II.                          B. chu kỳ 3, nhóm III. 

           C. chu kỳ 2, nhóm II.                          D. chu kỳ 2, nhóm III.


Câu 13. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là:
          A. Có bọt khí màu nâu thoát ra.

          B. Mẫu natri tan dần không có bọt khí thoát ra.

          C. Mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan.

          D. Có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.
Câu 14. Dung dịch BaCl2 không tác dụng được với dung dịch nào sau đây:

      A. H2SO4                     B.  Na2CO3                 C. NaOH                      D. Na2SO4
Câu 15.  Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách:

         A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.

         B. Dẫn hỗn hợp qua nước dư

         C. Dẫn hỗn hợp dung dịch HCl dư

         D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaCl dư

Câu 16. Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4  1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang:

         A. Đỏ                  B.  Vàng nhạt                   C.  Xanh                  D.  Không màu        
Câu 17.  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử hiđrocacbon đó là:
         A. C2H4.                   B. C2H6.                          C. C2H2.                    D. CH4.

Câu 18. Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M . Khối lượng muối thu được là :

        A. 16,65 g              B. 15,56 g                       C. 166,5 g                     D. 155,6g
Câu 19. Thuốc thử dùng để nhận biết  3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận biết được chúng là:

        A.  Dung dịch AgNO3 và giấy quì tím.

        B.  Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3
        C.  Dùng quì tím và dung dịch NaOH

        D.  Dung dịch BaCl2 và dung dịch phenolphtalein. 
Câu 20. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: 
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CaO + Y

                X, Y, Z, T có thể lần lượt là:

         A. CO, Cu(OH)2, HCl, CuCl2.

         B. CO, CO2, NaOH, NaHCO3.

         C. CO, CO2, Ca(OH)2, CaCO3.

         D. CO, CO2, NaOH, CaCO3.
Câu 21. Cho dung dịch chứa 10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) . Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là:
        A. 30% và 70%.



B. 40% và 60%.

        C. 70% và 30%.



D. 60% và 40%.

Câu 22. Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:


         A. 17,645 g                 B. 16,475 g             C. 17,475 g               D. 18,645 g
Câu 23. Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30gam dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

        A. CaO.                B. CuO.                  C. FeO.                   D. ZnO.
Câu 24.   Khử 4,64g hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol bằng nhau bằng CO thu được chất rắn B. Khí thoát ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97g kết tủa. Khối lượng của chất rắn B là:

        A. 4,4g                B. 4,84g                  C. 4,48g                   D. 4,45g
Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 13,2g A chỉ thu được CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 37,3 g đồng thời xuất hiện 60g kết tủa và có tỉ khối hơi của A so với H2 = 44. Công thức phân tử A là: 
A. C4H8O2          B.  C4H8O                      C. C4H10O              C4H10O2
                                           ---------------HẾT--------------
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